
TỔNG SỐ

C Dự án 4

I Tiểu dự án 3 Dự án 4

1 Dự án áp dụng cơ chế đặc thù

(1) Dự án đầu tư thứ nhất...

…

2 Dự án đầu tư thông thường

(1) Dự án đầu tư thứ nhất...

…

…

Kết quả giải ngân số vốn đã làm thủ 

tục kéo dài thời gian thực hiện sang 

năm 2024 (nếu có) trong 6 tháng đầu 

năm 2024

Tổng

Ngân sách nhà nước

NSTW NSĐP

Vốn đã bố trí lũy kế đến hết năm 2023 (nếu có) và kết quả thực hiện

Ngân sách nhà nước

NSTW

Kết quả giải ngân đến hết 31/01/2024 

(nếu có)

NSĐP

Ngân sách nhà nước

NSTW NSĐP

Tổng NSTW

NSĐP

Tổng cộng

Số vốn đã làm thủ tục kéo dài thời 

gian thực hiện sang năm 2024 theo các 

NQ 104/2023/QH15, NQ 

108/2023/QH15 (nếu có)STT Danh mục dự án

Địa 

điểm 

XD

Năng 

lực 

thiết kế

Thời 

gian 

KC-HT

Tổng

Ngân sách nhà nước

NSTW

Vốn đã bố trí lũy kế đến hết năm 2023

 (nếu có) 

Dự kiến nhu cầu vốn bố trí năm 2025

NSĐPTổngTổng

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh của cấp 

có thẩm quyền

NSĐP

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

NSTW

TMĐT 

Ngân sách nhà nước

Chi tiết

Tổng cộngNSTW

Chi tiết

Tổng cộng NSĐP NSTW

Đơn vị: Triệu đồng

Biểu 4

 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024, DỰ KIẾN NĂM 2025

Nguồn huy 

động (nếu 

có)

Ghi chú

Chi tiết

NSĐP

Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước 

năm 2024 
Kết quả giải ngân đến 30/6/2024

Thực hiện kế hoạch vốn năm 2024
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